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STT 
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Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  
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Trích yếu nội dung của văn bản Thời điểm có hiệu lực 
Ghi 

chú1 

I. Lĩnh vực: Tài chính 

1.  Nghị quyết 
05/2014/NQ-HĐND 

Ngày 18/07/2014 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/8/2014 

  

2.  Nghị quyết 
35/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/12/2017  

3.  Nghị quyết 
16/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung khoản 6, điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-

HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử 

văn hóa Huế 

20/12/2018  

4.  Quyết định 
27/2013/QĐ-UBND 

Ngày 19/7/2013 

Về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và 

phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

29/7/2013 

 

 

5.  Quyết định 
30/2014/QĐ-UBND 

Ngày 25/6/2014 

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí phục vụ 

thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/7/2014 

 

 

6.  Quyết định 
79/2014/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2014 

Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

09/01/2015 

 

 

7.  Quyết định 
07/2015/QĐ-UBND 

Ngày 30/01/2015 

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá 

thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với 

đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/02/2015 

 

 

8.  Quyết định 
26/2015/QĐ-UBND 

Ngày 15/7/2015 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

25/7/2015 

 

  

9.  Quyết định 
41/2015/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2015 

Ban hành quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa 

bàn tỉnh. 

10/10/2015 

 

  

10.  Quyết định 
24/2016/QĐ-UBND 

Ngày 22/4/2016 

Ban hành Quy chế quản lý và bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

02/5/2016 

 

 

                                                 
 

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1003&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1003&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1003&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1003&key=document
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11. . Quyết định 
54/2016/QĐ-UBND 

Ngày 19/8/2016 

Về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu 

giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/9/2016 

 

12.  Quyết định 
65/2016/QĐ-UBND 

Ngày 22/9/2016 

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao 

đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2020 - 2021. 

03/10/2016 

 

13.  Quyết định 
78/2016/QĐ-UBND 

Ngày 15/11/2016 

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ 

lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công 

trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/12/2016 

 

14.  Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

Ngày 09/02/2017 

Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/02/2017  

15.  Quyết định 
46/2017/QĐ-UBND 

Ngày 19/6/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà 

nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm 

theo Quyết định 26/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

01/7/2017  

16.  Quyết định 
94/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/11/2017 

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

01/01/2018  

17.  Quyết định 
05/2018/QĐ-UBND 

Ngày 12/01/2018 
Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
01/02/2018  

18.  Quyết định 
60/2018/QĐ-UBND 

Ngày 29/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 

48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng 

tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/11/2018  

19.  Quyết định 
71/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2018 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
24/12/2018   

20.  Quyết định 
61/2019/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2019 

Về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020 
15/10/ 2019  

21.  Quyết định 
80/2019/QĐ-UBND 

Ngày 04/12/2019 
Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án 

đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
01/01/2020  

http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34516
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34516
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34516
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34516
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34516
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34516
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34516
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trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

22.  Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

Ngày 04/01/2020 

Bổ sung về giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô quy định tại Điều 

3 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ xe ra vào 

bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/01/2020  

23.  Quyết định 
19/2020/QĐ-UBND 

Ngày14/4/2020 

Về việc quy định Khung giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du 

lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/4/2020  

24.  Quyết định 
16/2021/QĐ-UBND 

Ngày18/03/2021 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục VII và Phụ lục VIII ban hành kèm 

theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng 

diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 01/04/2021  

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

25.  Nghị quyết 
02/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017 
 

26.  Nghị quyết 
03/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

10/4/2017 

 

27.  Nghị quyết 
04/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
10/4/2017  

28.  Nghị quyết 
05/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 
 

29.  Nghị quyết 
06/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 
 

30.  Nghị quyết 
07/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm 

định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017 
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31.  Nghị quyết 
08/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017 
 

32.  Nghị quyết 
09/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

 

33.  Nghị quyết 
10/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

10/4/2017 
 

34.  Nghị quyết 
11/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017 
 

35.  Nghị quyết 
21/2017/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2017 

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng 

sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/8/2017 
 

36.  Nghị quyết 
37/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/12/2017  

37.  Nghị quyết 
23/2019/NQ-HĐND 

Ngày 20/12/2019 

Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01/01/2020  

38.  Nghị quyết 
04/2020/NQ-HĐND 

Ngày 08/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-

HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

18/5/2020 

 

39.  Nghị quyết 
05/2020/NQ-HĐND 

Ngày 08/5/2020 

Bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

18/5/2020 

 

40.  Nghị quyết 
11/2020/NQ-HĐND 

Ngày 28/8/2020 

Bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định 

kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 

 07/9/2020 
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tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

41.  Nghị Quyết 
10/2021/NQ-HĐND 

Ngày 15/5/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại 

đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

25/5/2021 

 

42.  Nghị Quyết 
11/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Về việc áp dụng giá đất đối với các phường thành lập mới; các 

phường, xã sáp nhập vào thành phố Huế khi triển khai Nghị 

quyết số 1264/NQUBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

26/7/2021 

 

43.  Quyết định 
06/2011/QĐ-UBND 

Ngày 04/3/2011 

Về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh. 
14/3/2011 

 

44.  Quyết định 
31/2014/QĐ-UBND 

Ngày  30/6/2014 

Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

10/7/2014 
 

45.  Quyết định 
33/2014/QĐ-UBND 

Ngày  30/6/2014 

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công 

nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có 

nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

09/7/2014 

 

46.  Quyết định 
64/2014/QĐ-UBND 

Ngày 25/9/2014 

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/10/2014 

 

47.  Quyết định 
71/2014/QĐ-UBND 

Ngày 26/11/2014 

Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. 
06/12/2014  

48.  Quyết định 
11/2015/QĐ-UBND 

Ngày 10/3/2015 

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, 

nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/3/2015 
 

49.  Quyết định 
33/2016/QĐ-UBND 

Ngày 24/5/2016 

Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự 

về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

03/6/2016 

 

50.  Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự 15/8/2016  
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Ghi 

chú1 

Ngày 05/8/2016 án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

cấp huyện. 

51.  Quyết định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 16/01/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành tổ chức xây dựng, thẩm 

định, triển khai các chương trình, dự án lĩnh vực ứng phó, thích 

ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/02/2017 
 

52.  Quyết định 
07/2017/QĐ-UBND 

Ngày 10/02/2017 

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn 

nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

20/02/2017 
 

53.  Quyết định 
34/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước, nước biển 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/6/2017 
 

54.  Quyết định 
35/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/6/2017 
 

55.  Quyết định 
36/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/6/2017 
 

56.  Quyết định 
37/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/6/2017 

 

57.  Quyết định 
38/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo 

vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh. 

05/6/2017 
 

58.  Quyết định 
39/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/6/2017 
 

59.  Quyết định 
40/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

05/6/2017 

 

60.  Quyết định 
41/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, lệ phí cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/6/2017 
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Ghi 

chú1 

61.  Quyết định 
42/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí khác thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

05/6/2017 
 

62.  Quyết định 
44/2017/QĐ-UBND 

Ngày 05/6/2017 

Ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và 

lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế". 
15/6/2017  

63.  Quyết định 
47/2017/QĐ-UBND 

Ngày 21/6/2017 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/7/2017  

64.  Quyết định 
58/2017/QĐ-UBND 

Ngày 10/8/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 

71/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

15/8/2017 

 

65.  Quyết định 
61/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/8/2017 

Về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 
15/8/2017  

66.  Quyết định 
69/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/8/2017 

Ban hành Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị 

sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/9/2017 
 

67.  Quyết định 
98/2017/QĐ-UBND 

Ngày 01/12/2017 

Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư 

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

22/12/2017 
 

68.  Quyết định 
18/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/3/2018 

Ban hành đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi 

trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/3/2018  

69.  Quyết định 
30/2018/QĐ-UBND 

Ngày 15/5/2018 

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dệt 

may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
25/5/2018  

70.  Quyết định 
67/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/11/2018 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá 

đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
12/12/2018  

71.  Quyết định 
73/2018/QĐ-UBND 

Ngày 19 /12 /2018 

Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh 
 01/01/2019  

72.  Quyết định 
66/2019/QĐ-UBND 

Ngày 21/10/2019 

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện 

việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/11/2019  

73.  Quyết định 
73/2019/QĐ-UBND 

28/11/2019 

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 
09/12/2019  
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2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

74.  Quyết định 
80/2019/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2019 

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp 

dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) 
01/01/2020   

75.  Quyết định 
84/2019/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2019 

Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
10/01/2019  

76.  Quyết định 
29/2020/QĐ-UBND 

Ngày 20/5/2020 

Quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép 

thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/6/2020  

77.  Quyết định 
36/2020/QĐ-UBND 

Ngày 16/6/2020 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định 

số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/6/2020  

78.  Quyết định 
37/2020/QĐ-UBND 

Ngày 16/6/2020 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/6/2020  

79.  Quyết định 
49/2020/QĐ-UBND 

Ngày 11/9/2020 

Bổ sung một số điều tại Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-

2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
22/9/2020  

80.  Quyết định 
54/2020/QĐ-UBND 

Ngày 07/11/2020 

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử 

dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/11/2020  

81.  Quyết định 
55/2020/QĐ-UBND 

Ngày 07/11/2020 

Quy định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra 

số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/11/2020  

82.  Quyết định 
58/2020/QĐ-UBND 

21/11/2020 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc 

bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
0 /12/2020  

83.  Quyết định 
03/2021/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2021 

Ban hành Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/02/2021  

84.  Quyết định 
03/2021/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/02/2021  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-40-2017-qd-ubnd-thu-nop-phi-tham-dinh-quyen-su-dung-dat-nha-tai-san-hue-350729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-07-2017-qd-ubnd-bao-ve-moi-truong-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam-quy-mo-trang-trai-hue-339899.aspx
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85.  Quyết định 
09/2021/QĐ-UBND 

Ngày 02/03/2021 

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh 

doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

12/3/2021  

86.  Quyết định 
12/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/3/2021 

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
15/3/2021  

87.  Quyết định 
22/2021/QĐ-UBND 

Ngày 08/4/2021 

Về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/4/2021  

88.  Quyết định 
36/2021/QĐ-UBND 

Ngày 21/6/2021 

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/7/2021  

89.  Quyết định 
49/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/8/2021 

Ban hành Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/9/2021  

90.  Quyết định 
59/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết 

định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn 

mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất 

đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế” 

11/10/2021 

 
 

III. Lĩnh vực: Y tế 

91.  Nghị quyết 
01/2020/NQ-HĐND 

Ngày 06/02/2020 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

16/02/2020  

IV. Lĩnh vực: Thuế 

92.  Quyết định 
12/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/02/2016 

Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

14/02/2016 

 
 

V. Lĩnh vực: Khu  kinh tế, công nghiệp 

93.  Quyết định 
45/2017/QĐ-UBND 

Ngày 12/6/2017 

Ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với 

người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong 

Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/6/2017 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=30/6/2014&eday=30/6/2014
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VI. Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ 

94.  Nghị quyết 
39/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020. 
20/12/2017 

 

95.  Nghị quyết 
22/2020/NQ-HĐND 

Ngày 23/12/2020 

Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, 

chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030. 

04 /01/2021 

 

96.  Quyết định 
49/2015/QĐ-UBND 

Ngày 08/10/2015 
Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: 
18/10/2015 

 

97.  Quyết định 
18/2016/QĐ-UBND 

Ngày  15/03/2016 

Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

25/3/2016 

 

 

98.  Quyết định 
30/2016/QĐ-UBND 

Ngày  17/5/2016 

Ban hành quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

27/5/2016 

 

 

99.  Quyết định 
13/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/02/2018 

Ban hành ”Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai 

đoạn 2017 -2020”. 

20/02/2018  

100.  Quyết định 
26/2019/QĐ-UBND  

Ngày 27/5/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 

Ruốc Huế. 

15/6/2019 

 
 

101.  Quyết định 
30/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 

tinh dầu tràm Huế 
05/6/2020 

 

102.  Quyết định 
31/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương  

đối với sản phẩm Tôm chua Huế 
05/6/2020  

103.  Quyết định 
60/2020/QĐ-UBND 

Ngày 24/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý an toàn bức 

xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

04/12/2020 

 

104.  Quyết định 
71/2020/QĐ-UBND  

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục 

xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

11/01/2021 
 

105.  Quyết định 
72/2020/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước địa phương 
11/01/2021  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-49-2015-qd-ubnd-quan-ly-an-toan-buc-xa-an-ninh-nguon-phong-xa-thua-thien-hue-2015-293109.aspx
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=6020&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=6020&isstoredoc=false&viewcontent=false
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106.  Quyết định 
06/2021/QĐ-UBND 

Ngày 03/02/2021 

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ 

thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế 
22/02/2021  

107.  Quyết định 
07/2021/QĐ-UBND 

Ngày 24/02/2021 

Ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2025 

08/3/2021 
 

108.  Quyết định 
08/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/02/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 

năm 2018 và Điều 8 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/3/2021 

 

109.  Quyết định 
14 /2021/QĐ-UBND 

Ngày 05/3/2021 

Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, 

bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang 

chẩn đoán y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người 

phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán y tế trên địa bàn 

tỉnh 

15/3/2021 

 

VII. Lĩnh vực: Giao thông vận tải 

110.  Nghị quyết 
09/2011/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2011 

Về việc quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

19/12/2011 

 
 

111.  Quyết định 
775/2008/QĐ-UBND 

Ngày 29/3/2008 

Ban hành Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy 

nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm 

08/4/2008 

 
 

112.  Quyết định 
47/2014/QĐ-UBND 

Ngày 07/8/2014 

Ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, 

đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp. 

17/8/2014 

 
 

113.  Quyết định 
18/2017/QĐ-UBND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô 

tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt 

động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

10/4/2017  

114.  Quyết định 
81/2017/QĐ-UBND 

Ngày 19/9/2017 

Ban hành quy định đầu tư xây dựng, bàn giao, tiếp nhận quản 

lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

30/9/2017  

115.  Quyết định 
85/2017/QĐ-UBND 

Ngày 02/10/2017 

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của 

bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/10/2017  

116.  Quyết định 
70/2020/QĐ-UBND  

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
11/01/2021  
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117.  Quyết định 
10/2021/QĐ-UBND 

Ngày02/03/2021 

Ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt 

động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia 

giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế 

12/3/2021  

118.  Quyết định 
25/2021/QĐ-UBND 

Ngày13/4/2021 

Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí 

đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

25/4/2021  

119.  Quyết định 
61/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2021 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch 

bằng đường thủy nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải 

trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/10/2021  

VIII. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao 

120.  Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, 

bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017  

121.  Nghị quyết 
19/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa 

bàn tỉnh 

20/12/2018  

122.  Nghị quyết 
17/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2020 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 
01/01/2021  

123.  Nghị quyết 
18/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2020 

Về việc hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã 

được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2030 

01/01/2021  

124.  Quyết định 31/2017/QĐ-UBND 

Ngày 12/5/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư 

viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

01/6/2017 
 

125.  Quyết định 
59/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/10/2018 

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật 

Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế. 
05/11/2018  

126.  Quyết định 

09/2019/QĐ-UBND  

Ngày 27/2/2018 

 

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/3/2019 

 
 

127.  Quyết định 
62/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2020 

Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu 

diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/12/2020  

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1006&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1006&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1006&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1006&key=document
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=5936&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=5936&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=5936&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=5936&isstoredoc=false&viewcontent=false
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IX. Lĩnh vực: Du lịch 

128.  Nghị quyết 
10/2013/NQ-HĐND 

Ngày 19/7/2013 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai 

đoạn 2013-2030 
01/8/2013  

129.  Nghị quyết 
05/2019/NQ-HĐND 

Ngày 09/7/2019 

 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 
20/7/2019  

130.  Nghị quyết  
14/2019/NQ-HĐND  

Ngày 19/8/2019 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích 

Cố đô Huế. 

01/01/2020  

131.  Nghị quyết 
25/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/8/2021 

Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế 

thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du 

lịch 

05/9/2021  

132.  Quyết định 
92/2017/QĐ-UBND 

Ngày 01/11/2017 

Bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tạm 

thời phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế 

bằng tàu biển cập cảng Chân Mây 

25/11/2017  

133.  Quyết định 
23/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/4/2018 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh du lịch 

bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/5/2018  

134.  Quyết định 
69/2018/QĐ-UBND 

Ngày 05/12/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/12/2018  

135.  Quyết định 
52/2019/QĐ-UBND 

Ngày 13/9/2019 

Ban hành Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên 

Huế đến năm 2025 

25/9/2019  

136.  Quyết định 
57/2019/QĐ-UBND 

Ngày 25/9/2019 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích 

Cố đô Huế 

01/01/2020  

137.  Quyết định 
57/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/11/2020 

Sửa đổi khoản 5 Điều 1 Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích 

lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế 

25/11/2020  

X. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

138.  Nghị quyết  
25/2017/NQ-HĐND  

Ngày 08/4/2016 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01/8/2017  

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=503&NewVID=1230&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=503&NewVID=1230&key=document
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-14-2019-nq-hdnd-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-tham-quan-di-tich-lich-su-van-hoa-hue-425181.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản Thời điểm có hiệu lực 
Ghi 

chú1 

139.  Nghị quyết 
20/2020/NQ-HĐND 

Ngày 23/12/2020 

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 

nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025. 

04 /01/2021  

140.  Chỉ thị 
65/2015/CT-UBND 

Ngày 04/12/2015 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và 

đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

14/12/2015 

 
 

141.  Quyết định  
84/2016/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2016 

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm 

phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/12/2016  

142.  Quyết định 
07/2017/QĐ-UBND  

Ngày 10/02/2017 

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn 

nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/02/2017  

143.  Quyết định  
80/2017/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/10/2017.  

144.  Quyết định  
50/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/9/2018 

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi 

khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
25/9/2018  

145.  Quyết định 
06/2020/QÐ-UBND 

Ngày 22/01/2020 
Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03/02/2020 

 
 

146.  Quyết định 
11/2020/QĐ-UBND 

Ngày 06/3/2020 

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/3/2020  

147.  Quyết định  
44/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/08/2020 

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác 

định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 25/8/2020   

148.  Quyết định 
04/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 

2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/02/2021  

149.  Quyết định 
27/2021/QĐ-UBND 

Ngày19/4/2021 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 

29/4/2021  

150.  Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND 

Ngày 06/5/2021 

Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/7/2021  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-07-2017-qd-ubnd-bao-ve-moi-truong-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam-quy-mo-trang-trai-hue-339899.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản Thời điểm có hiệu lực 
Ghi 

chú1 

XI. Lĩnh vực: Xây dựng 

151.  Nghị quyết 
27/2017/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01/8/2017  

152.   

Quyết định 

3028/2003/QĐ-UBND 

Ngày 27/10/2003 

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, 

xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương 

mại tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế 

 

11/11/2003 

 

 

153.  Quyết định 
06/2014/QĐ-UBND 

Ngày 27/01/2014 
Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/02/2014 

 
 

154.  Quyết định 
61/2014/QĐ-UBND 

Ngày 12/9/2014 
Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

22/9/2014 

 
 

155.  Quyết định  
25/2016/QĐ-UBND 

Ngày 22/4/2016 

Về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/5/2016 

 
 

156.  Quyết định 
51/2017/QĐ-UBND 

Ngày 06/7/2017  

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý 

nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/7/2017  

157.  Quyết định 
65/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/8/2017 

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/8/2017  

158.  Quyết định 
76/2017/QĐ-UBND 

Ngày 06/9/2017 

Về việc Quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/9/2017  

159.  Quyết định 
77/2017/QĐ-UBND 

Ngày 07/9/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/9/2017  

160.  Quyết định 
15/2018/QĐ-UBND 

Ngày 05/3/2018 

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận 

thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/3/2018  

161.  Quyết định 
49/2019/QĐ-UBND 

Ngày 30/08/2019 

Ban hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công 

trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
10/9/2019  

162.  Quyết định 
25/2020/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2020 

Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội 

bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

22/5/2020  

163.  Quyết định 
34/2020/QĐ-UBND 

Ngày 28/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2017/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ban hành Quy ñịnh một số nội dung về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/6/2020  

164.  Quyết định 65/2020/QĐ-UBND  Ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ 01/01/2021   
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản Thời điểm có hiệu lực 
Ghi 

chú1 

Ngày 21/12/2020 mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

165.  Quyết định 
74/2020/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây 

ngầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/01/2021  

166.  Quyết định 
26/2021/QĐ-UBND 

Ngày13/4/2021 

Ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ 

xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

26/4/2021  

XII. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư 

167.  Nghị quyết 
13/2014/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2014 

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và 

bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

22/12/2014 

 
 

168.  Nghị quyết 
10/2015/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2015 

Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

21/12/2015 

 
 

169.  Nghị quyết 
01/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
10/4/2017  

170.  Nghị quyết 
28/2017/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/8/2017  

171.  Nghị Quyết 
03/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/02/2021 

Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
08/3/2021  

172.  Nghị quyết 
08/2018/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2018 

Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 

môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

25/7/2018  

173.  Nghị quyết 
09/2018/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2018 

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/7/2018  

174.  Nghị quyết 
14/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư 

kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 

20/12/2018  

175.  Nghị quyết 
21/2020/NQ-HĐND 

Ngày 23/12/2020 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 

2025 

04 /01/2021  

176.  Quyết định 

 

01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/01/2016 

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ 

đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú 

Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế 

14/01/2016 

 
 

177.  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 01/5/2017  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản Thời điểm có hiệu lực 
Ghi 

chú1 

Ngày 21/4/2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

178.  Quyết định 
67/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/8/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/9/2017  

179.  Quyết định 

 

39/2018/QĐ-UBND 

Ngày 28/6/2018 

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 
09/7/2018  

180.  Quyết định 

 

52/2018/QĐ-UBND 

Ngày 27/9/2018 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/10/2018  

181.  Quyết định 

 

74/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2018  

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký 

kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ tục 

hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/01/2019  

182.  Quyết định 
11/2019/QĐ-UBND 

Ngày 07/3/2019 

Ban hành Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào 

Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  
20/3/2019  

183.  Quyết định 
76/2019/QĐ-UBND 

Ngày 12/12/2019 

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa 

thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/12/2019  

184.  Quyết định 
17/2020/QĐ-UBND 

Ngày 01/4/2020 

Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu 

và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh 

nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/4/2020  

185.  Quyết định 
53/2020/QĐ-UBND 

Ngày 30/10 /2020 

Ban hành Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải 

quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh 

10/11/2020  

186.  Quyết định 
35/2020/QĐ-UBND 

Ngày 04/6/2021 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thủ tục 

thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/6/2021  

187.  Quyết định 
60/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2021 

Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích 

đất thành dự án độc lậptrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

11/10/2021 

 
 

XIII. Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội 

188.  Nghị quyết 
26/2017/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/8/2017  

189.  Quyết định 63/2015/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi phí dạy nghề cho người khuyết tật 28/11/2015  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản Thời điểm có hiệu lực 
Ghi 

chú1 

Ngày 18/11/2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

190.  Quyết định 
62/2017/QĐ-UBND 

Ngày 14/8/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

01/9/2017  

XIV. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo 

191.  Quyết định 
26/2014/QĐ-UBND 

Ngày 23/5/2014 

Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và 

giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/6/2014 

 
 

192.  Quyết định 
20/2015/QĐ-UBND 

Ngày 18/5/2015 

Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/05/2015 

 
 

193.  Quyết định 
37/2015/QĐ-UBND 

Ngày 27/08/2015 

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải 

quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

06/9/2015 

 
 

194.  Quyết định 
38/2015/QĐ-UBND 

Ngày 27/08/2015 

Ban hành Quy định tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết 

khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

06/9/2015 

 
 

195.  Quyết định  
51/2016/QĐ-UBND 

Ngày 09/8/2016 

Ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh  

19/8/2016 

 
 

196.  Quyết định 
91/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/10/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. 

30/10/2017  

XV. Lĩnh vực: Nội vụ 

197.  Quyết định 
24/2018/QĐ-UBND 

Ngày 12/4/2018 

Về việc tổ chức làm việc vào  buổi sáng thứ bảy hàng tuần để 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
25/4/2018  

198.  Quyết định 
58/2019/QĐ-UBND 

Ngày 26/9/2019 

Ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh 

nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
07/10/2019  

199.  Quyết định 
17/2021/QĐ-UBND 

Ngày30/3/2021 

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyên dương cho 

doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

09/4/2021  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-58-2019-qd-ubnd-quy-che-xet-tuyen-duong-cho-doanh-nghiep-doanh-nhan-hue-425380.aspx
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XVI. Lĩnh vực: Tư pháp 

200.  Nghị quyết 
13/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng 

ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch 

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017  

201.  Quyết định 
11/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/02/2017 

Quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có 

năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

05/3/2017  

202.  Quyết định 
25/2017/QĐ-UBND 

Ngày 05/5/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký 

giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/5/2017  

203.  Quyết định 
35/2019/QĐ-UBND 

Ngày 14/6/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 

công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/6/2019  

204.  Quyết định 
44/2019/QĐ-UBND 

Ngày 08/08/2019 

Sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và 

phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/8/2019  

205.  Quyết định 
41/2021/QĐ-UBND 

Ngày 09/7/2021 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt 

hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/7/2021  

206.  Quyết định 
56/2021/QĐ-UBND 

Ngày 23/9/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/10/2021  

XVII. Lĩnh vực: Công thương 

207.  Quyết định 
43/2013/QĐ-UBND 

Ngày 01/11/2013 

Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và 

các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

11/11/2013  

208.  Quyết định 
64/2015/QĐ-UBND 

Ngày 25/11/2015 

Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong 

lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 
05/12/2015  

209.  Quyết định  
42/2016/QĐ-UBND 

Ngày 23/6/2016 Phê duyệt quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 05/7/2016  
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Thừa Thiên Huế 

210.  Quyết định  
74/2016/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2016 

Ban hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối 

với hoạt động khuyến công. 
01/11/2016  

211.  Quyết định 
12/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2018 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 

16/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

25/02/2018  

212.  Quyết định  
64/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/11/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01/12/2018  

213.  Quyết định  
40/2019/QĐ-UBND 

Ngày 29/7/2019 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè 

xửng Huế 
01/8/2019  

214.  Quyết định 
12/2020/QĐ-UBND 

ngày 06/03/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về 

điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

20/03/2020  

215.  Quyết định 
13/2020/QĐ-UBND 

Ngày 06/3/2020 

Ban hành quy chế chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 

doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/3/2020  

216.  Quyết định 
39/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng 

kinh phí đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo 

Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/07/2020  

217.  Quyết định 
46/2020/QĐ-UBND 

Ngày 18/8/2020 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc 

lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/9/2020   

218.  Quyết định 
44/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/07/2021 

Ban hành Quy chê xây dựng, quản lý và thực hiện chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế 
02/08/2021  

XVIII. Lĩnh vực: Thông tin và truyền thông 

219.  Quyết định 

 

06/2010/QĐ-UBND 

Ngày 28/01/2010 

Về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các 

tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

10/02/2010  

220.  Quyết định 
12/2013/QĐ-UBND 

Ngày 04/04/2013 

Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch 

phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 

14/4/2013 

 
 

http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12073&type=small&year=2010
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12073&type=small&year=2010
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12073&type=small&year=2010
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221.  Quyết định 
23/2017/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2017 

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác 

phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/5/2017  

222.  Quyết định 
88/2017/QĐ-UBND 

Ngày 09/10/2017 

Ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/10/2017  

223.  Quyết định 
101/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/12/2017  

224.  Quyết định 
38/2020/QĐ-UBND 

Ngày 17/6/2020 

Ban hành Quy định quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ 

tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/7/2020  

225.  Quyết định 
43/2020/QĐ-UBND 

Ngày 04/8/2020 

Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện 

trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/8/2020   

226.  Quyết định 
45/2020/QĐ-UBND 

Ngày 17/8/2020 

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

30/8/2020  

227.  Quyết định 
62/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2021 

Ban hành Quy định Quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng 

Hue-S 
15/10/2021  

XIX. Lĩnh vực: Tổ chức – Hành chính  

228.  Quyết định 
30/2019/QĐ-UBND 

Ngày 03/6/2019 

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/6/2019 

 
 

229.  Quyết định 
31/2019/QĐ-UBND 

Ngày 03/6/2019 

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/6/2019 

 
 

XX. Lĩnh vực: An ninh 

230.  Quyết định 
42/2020/QĐ-UBND 

Ngày 15/07/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

30/7/2020  

XXI. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo 

231.  Nghị quyết 
15/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh 
26/7/2021  
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Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022 

232.  Nghị quyết 
16/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao 

đẳng công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022 

26/7/2021  

233.  Nghị quyết 
27/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/08/2021 

Quy định một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở 

giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/9/2021  

 

Tổng cộng:  233 văn bản 


